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	UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /TTr-STNMT
	Bắc Giang, ngày        tháng     năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm 
ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi 
trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện quy định của Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tham mưu ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, thống nhất xây dựng Dự thảo “Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
Trên cơ sở Báo cáo số ……./BC-STP ngày …./…../2021 của Sở Tư pháp báo cáo thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Sự cần thiết ban hành
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định: “số lượng khoáng sản khai thác trong kỳ để xác định số phí bảo vệ môi trường phải nộp là số lượng khoáng sản nguyên khai khai thác thực tế trong kỳ nộp phí. Trường hợp khoáng sản khai thác phải qua sàng tuyển, phân loại, làm giàu trước khi bán ra và các trường hợp khác mà cần thiết phải quy đổi, căn cứ vào điều kiện thực tế khai thác và công nghệ chế biến khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế địa phương để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương”.
Thực tế trên địa bàn tỉnh Bắc giang có nhiều loại khoáng sản khác nhau đã và đang được xem xét cấp phép khai thác (như: vàng, bạc, đồng, chì-kẽm, sắt, than, quặng Barit, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường…); có những loại mới chỉ xác định được số lượng khoáng sản thành phẩm, đã qua chế biến mà chưa xác định được số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ để tính phí bảo vệ môi trường theo quy định.
( Hiện tại, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 692/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 Quy định tỷ lệ quy đổi gạch ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai sử dụng để sản xuất gạch ngói của các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ quy định về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản) .

Từ những nội dung nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát, thống nhất tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Căn cứ xây dựng
2.1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
2.2. Căn cứ thực tiễn:

- Căn cứ kết quả điều tra, thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản tỉnh Bắc Giang được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bàn giao quản lý, sử dụng.
- Căn cứ kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản đối với các mỏ được cấp có thẩm quyền cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
- Căn cứ vào kết quả khảo sát, kiểm tra thực tế kết quả hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Quá trình xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan
3.1. Quá trình xây dựng dự thảo

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số …../UBND-TN ngày …../3/2021 về việc tham mưu ban hành quyết định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai.
Nguyên tắc xây dựng tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai:

- Đối với những mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác, chế biến và đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng hoặc kết quả điều tra địa chất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì: tỷ lệ quy đổi khoáng sản được xác định qua kết quả chế biến khoáng sản trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp và kết quả điều tra, đánh giá thực tế; bên cạnh đó sẽ tiến hành so sánh, đối chiếu với kết quả đánh giá trữ lượng, chất lượng của mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chủ yếu xây dựng cho các mỏ khoáng sản kim loại và than).

- Đối với những mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác, chế biến nhưng chưa có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt (các mỏ than, đồng), thì: tỷ lệ quy đổi khoáng sản được xác định qua kết quả chế biến khoáng sản trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp và kết quả điều tra, đánh giá thực tế.
- Đối với các mỏ khoáng sản chưa hoạt động khai thác, chế biến nhưng đã có kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng hoặc kết quả điều tra địa chất được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quặng chì, kẽm, vàng, bạc), thì: tỷ lệ quy đổi khoáng sản được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá trữ lượng, chất lượng của mỏ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ngoài ra, việc xây dựng tỷ lệ quy đổi các loại khoáng sản của tỉnh còn dựa trên sự tham khảo việc xây dựng tỷ lệ quy đổi của một số tỉnh lân cận (như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ninh) đối với các loại khoáng sản có chất lượng tương đồng nhau. Đồng thời có sự kế thừa tỷ lệ quy đổi gạch ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 692/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014.  
Từ các nguyên tắc trên, trên cơ sở kết quả khảo sát, kiểm tra thực địa, lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (2018 - 2020), Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh thống nhất xây dựng dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

3.2. Việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Dự thảo Quyết định đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số …./BC-STP ngày    /   /2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số     /STNMT-TNKS ngày 19/3/2021 gửi Trung tâm thông tin tỉnh Bắc Giang việc đề nghị đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử và văn bản số    /STNMT-TNKS ngày 25/02/2021 gửi các đơn vị khai thác khoáng sản về, lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân vào dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai. Đến nay, dự thảo Quyết định nêu trên đã nhận được …. đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản tham gia ý kiến, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo, xây dựng báo cáo giải trình.
4. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
4.1. Bố cục: Bố cục của dự thảo Quyết định gồm 3 Điều.

4.2. Nội dung cơ bản, gồm:
- Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Tổ chức thực hiện.

(Có dự thảo Quyết định kèm theo)

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Tư pháp;

- Cục Thuế tỉnh;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT. 

          
	GIÁM ĐỐC

Đào Duy Trọng
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	Số:       /2021/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2021



QUYẾT ĐỊNH

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra 

số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường 

đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     /TTr-STNMT ngày       tháng … năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

	Số TT
	Loại khoáng sản thành phẩm
	Đơn vị tính
	Tỷ lệ quy đổi từ thành phẩm sang nguyên khai

	
	
	
	Số lượng thành phẩm
	Số lượng nguyên khai

	I
	Khoáng sản kim loại
	
	
	

	1
	Quặng sắt
	
	
	

	1.1
	Mỏ sắt Na Lương
	Tấn
	1,00
	1,15

	2
	Quặng chì - kẽm
	Tấn
	1,00
	6,50

	3
	Vàng gốc
	
	
	

	3.1
	Vàng kim loại (Au≈ 95%)
	Kg
	1,00
	285,00

	3.2
	Mỏ vàng Phong Minh-Sa Lý
	Tấn
	1,00
	1,00

	4
	Quặng bạc
	
	
	

	4.1
	Bạc kim loại (Ag≈ 95%)
	Kg
	1,00
	100,00

	4.2
	Mỏ vàng Phong Minh-Sa Lý (khoáng sản đi kèm)
	Tấn
	1,00
	1,00

	5
	Quặng đồng
	Tấn
	
	

	5.1
	Kim loại đồng (Cu≈ 95%)
	Tấn
	1,00
	50,00

	5.2
	Quặng đồng (Hàm lượng quặng Cu ≥ 2%)
	Tấn
	1,00
	1,50

	5.3
	Quặng đồng (Hàm lượng quặng Cu < 2%)
	Tấn
	1,00
	1,00

	II
	Nhiên liệu khoáng
	
	
	

	1
	Than Antraxit
	
	
	

	1.1
	Mỏ than Đồng Rì
	
	1,00
	1,10

	1.2
	Các mỏ than khác
	
	1,00
	1,15

	III
	Khoáng chất công nghiệp
	
	
	

	1
	Quặng Barit
	
	1,00
	1,00

	IV
	Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
	
	
	

	1
	Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường
	m3
	
	

	1.1
	Đá hộc
	m3
	1,00
	1,00

	1.2
	Đá 8 × 18 cm
	m3
	1,00
	0,97

	1.3
	Đá 4 × 6 cm
	m3
	1,00
	1,03

	1.4
	Đá 1 × 2 cm
	m3
	1,00
	1,10

	1.5
	Đá 5 × 10 mm
	m3
	1,00
	1,03

	1.6
	Đá cấp phối base A, B
	m3
	1,00
	1,14

	1.7
	Đá mạt 0 × 5 mm 
	m3
	1,00
	1,14

	2
	Đá cát, bột kết
	
	
	

	2.1
	Đá 1 × 10 cm
	m3
	1,00
	1,00

	2.2
	Đá 0,5 - 1 cm
	m3
	1,00
	1,00

	2.3
	Đá mạt < 0,5 cm
	m3
	1,00
	1,00

	3
	Đất sét xi măng
	m3
	1,00
	1,00

	4
	Sét gạch ngói
	
	
	

	4.1
	Đất sét gạch ngói
	m3
	1,00
	1,00

	4.2
	Gạch đặc R60-210 (kích thước 21x10 x 6 cm)
	viên/m3
	550 viên
	1,00 m3

	4.3
	Gạch 2 lỗ tròn GR60-(kích thước 21x10 x 6 cm) 
	viên/m3
	800 viên
	1,00 m3

	4.4
	Gạch thẻ 40x80x180 
	viên/m3
	1.120 viên
	1,00 m3

	5
	Cát sỏi
	m3
	
	

	5.1
	Cát sỏi lòng, bờ, bãi sông
	m3
	1,00
	1,00 m3

	5.2
	Cát sỏi đồi (cát kết)
	m3
	1,00
	1,50 m3

	6
	Đất san lấp
	m3
	1,00
	1,00 m3


Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Thuế tỉnh căn cứ nội dung được quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan, thông báo và hướng dẫn cụ thể để Chi cục Thuế các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu xét thấy cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung hoặc phát sinh các loại khoáng sản cần phải xây dựng tỷ lệ quy đổi không nằm trong danh mục tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng …. năm 2021 và bãi bỏ Quyết định số 692/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định tỷ lệ quy đổi gạch ngói thành phẩm ra khoáng sản sét nguyên khai sử dụng để sản xuất gạch ngói của các cơ sở sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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